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TÓM TẮT 
Cây cỏ mực (Eclipta prostrata (L.)) là một loại cây thân cỏ, mọc phổ biến ở Việt Nam. Cao 

chiết được thu nhận từ các quá trình chiết xuất thể hiện nhiều hoạt tính sinh học và hóa lý quan 

trọng. Đặc biệt, khả năng kháng khuẩn và làm đen tóc ngày càng được quan tâm và mang tính 

chất ứng dụng. 

Phần trên không của cỏ mực được thu nhận từ 3 vùng nguyên liệu khác nhau: huyện Thanh 

Bình (tỉnh Đồng Tháp); Eahleo (tỉnh Đắk Lắk); Vũ Thư (tỉnh Thái Bình). Các thí nghiệm sơ bộ 

được thực hiện nhằm xác định các thông số và tối ưu hóa bằng phương pháp đáp ứng bề mặt. 

Các mức độ của thông số vận hành được thiết lập để tối ưu gồm nồng độ Ethanol (50º - 70º - 

90º),  thời gian (4 giờ - 5 giờ - 6 giờ), tỉ lệ nguyên liệu: dung môi (1:20 g/mL - 1:30 g/mL - 1:40 

g/mL). Phương trình tuyến tính bậc 2 theo mã hóa được biểu diễn: 𝑌𝑌(%) = −0,8965.𝑋𝑋12 −

2,39.𝑋𝑋22 − 1,68.𝑋𝑋32 + 1,04.𝑋𝑋1𝑋𝑋3 − 3,57.𝑋𝑋1 + 0,7228.𝑋𝑋2 + 1,92.𝑋𝑋3 + 32,7 . Mô hình có  

tính phù hợp với các thí nghiệm thực tế đến  96,45%. Mức độ đáng tin cậy được thể hiện qua  

giá trị p <0,05. Từ phương trình hồi quy tuyến tính này, mức độ của thông số vận hành tối ưu 

được xác định. Hiệu suất tối ưu 36,01% thu được với điều kiện: nồng độ Ethanol 50°; thời gian 

5,2 giờ; tỉ lệ nguyên liệu: dung môi 1:32,56 g/mL. Trong 3 vùng nguyên liệu, cao chiết thu được 

từ nguyên liệu vùng Thanh Bình có chất lượng cao nhất  với hiệu suất 36,01%. TPC, TFC và 

DPPH lần lượt là 91,038 mg GAE/g, 975 mg QE/g và 100,87 mg AAE/g. Nồng độ ức chế tối 

thiểu của cao thu nhận từ vùng này là 2,5 mg/mL đối với S.pneumoniae và S.aureus, cho thấy 

sự ức chế mạnh mẽ. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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ABSTRACT 
Eclipta prostrata (L.) is a type of herbaceous plant that grows commonly in Vietnam. The 

extract obtained from the extraction processes exhibits many important biological and 

physicochemical activities. In particular, the ability to antibacterial and blacken hair is 

increasingly of interest and application. 

The aerial part of squid grass is collected from 3 different raw material areas: Thanh Binh 

district (Dong Thap province); Eahleo (Dak Lak province); Vu Thu (Thai Binh province). 

Preliminary experiments were performed to determine the survey range and optimize factors 

by the surface response optimization method. The levels of operating parameters are set to 

optimize including ethanol concentration (50º - 70º - 90º), time (4h - 5h - 6h), raw material: 

solvent ratio (1:20 g/mL -1:30 g/mL - 1:40 g/mL). The second-order linear equation according 

to the encoding is represented: 𝑌𝑌(%) = −0.8965.𝑋𝑋12 − 2.39.𝑋𝑋22 − 1.68.𝑋𝑋32 +

1.04.𝑋𝑋1𝑋𝑋3 − 3.57.𝑋𝑋1 + 0.7228.𝑋𝑋2 + 1.92.𝑋𝑋3 + 32.78  . The model matches the actual 

experiments to 96.45%. The level of reliability is shown by p value <0.05. From this linear 

regression equation, the level of optimal operating parameters is determined. The optimal 

efficiency of 36.01% is obtained with the following conditions: Ethanol concentration 50°; 

duration 5.2 hours; Material: solvent ratio 1:32.56 g/mL. Among the three raw material areas, 

the extract obtained from Thanh Binh area has the highest quality with a yield of 36.01%, TPC, 

TFC and DPPH are 91.038 mg GAE/g, 975 mg QE/g and 100.87 mg AAE/g respectively. The 

minimum inhibitory concentration of the extract obtained from this area was 2.5 mg/mL for 

S.pneumoniae and S.aureus, showing strong inhibition. 
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MỞ ĐẦU 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày nay, vấn đề sức khỏe của con người càng được quan tâm hơn. Các sản phẩm 

tự nhiên dần chiếm lĩnh thị trường các ngành công nghiệp mỹ phẩm, dược phẩm. Bởi 

vì, các sản phẩm tổng hợp hóa học như thuốc tây hay mỹ phẩm, dù có công dụng nhanh 

chóng nhưng cũng có thể gây nhiều tác dụng phụ không tốt cho cơ thể. Đồng thời, những 

sản phẩm từ thực vật lại ít có tác dụng phụ hơn, có thể an toàn sử dụng dài lâu. 

Cây cỏ mực được biết đến với nhiều công dụng như điều trị các bệnh xuất huyết 

nội tạng, bệnh ngoài da, rối loạn hô hấp, bệnh tim mạch, rụng tóc, bạch biến, rắn cắn, 

xơ gan và suy thận. Bên cạnh đó, khả năng  kháng khuẩn của cây cỏ mực cũng được 

quan tâm và ứng dụng rộng hơn (Feng et al., 2019).  

Ở Việt Nam cây cỏ mực khá phổ biến và dễ bắt gặp. Chúng mọc dại ở những bãi 

cỏ thấp, những nơi ẩm ướt như gần sông, ruộng, ven đường. Cây phân bố nhiều ở các 

vùng đồng bằng, miền Trung và miền núi các tỉnh phía Nam (Bích et al., 2006). 

Phương pháp tối ưu hóa bề mặt sử dụng kỹ thuật toán học và thống kê để xây dựng 

mô hình thực nghiệm. Phương pháp góp phần tối ưu hóa các thông số cho quá trình làm 

thí nghiệm, hiệu quả trong việc giảm số lượng thử nghiệm cần thiết để đánh giá nhiều 

thông số và sự tương tác của chúng (Guan et al., 2008). 

Những năm gần đây, cây cỏ mực ngày càng được quan tâm đến điều kiện chiết 

xuất và khả năng kháng khuẩn vì tính ứng dụng cao trong ngành mỹ phẩm, nông nghiệp 

và thủy sản. Vì vậy, trong đề tài: “Tối ưu hóa các thông số soxhlet chiết xuất cao cỏ 

mực (Eclipta prostrata (l.)) bằng phương pháp đáp ứng bề mặt và đánh giá khả 

năng kháng khuẩn” đã khảo sát ảnh hưởng của dung môi chiết, thời gian, tỷ lệ nguyên 

liệu: dung môi đến hiệu suất chiết xuất bởi phương pháp đáp ứng bề mặt. Đồng thời, 

cao chiết được thu nhận tại điều kiện tối ưu từ 3 vùng nguyên liệu khác nhau, sẽ được 

so sánh đánh giá dựa trên các chỉ tiêu: hiệu suất, hóa lý và khả năng kháng khuẩn. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Xác định thông số vận hành soxhlet nhằm thu được hiệu suất chiết xuất tối ưu bởi 

phương pháp bề mặt đáp ứng. So sánh và đánh giá chất lượng cao chiết thu được từ 3 

vùng nguyên liệu khác nhau dựa trên hiệu suất, các chỉ tiêu hóa lý (TPC, TFC, DPPH) 

và khả năng kháng khuẩn (phạm vi ức chế, MIC) . 

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
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• Khảo sát sơ bộ ảnh hưởng của các thông số vận hành đến hiệu suất để xác định các 

chừng độ của từng thông số áp dụng tối ưu 

• Sử dụng phần mềm đáp ứng bề mặt để tối ưu hóa các thông số vận hành dựa trên 

hàm mục tiêu hiệu suất. 

• Sử dụng điều kiện tối ưu của các thông số vận hành để tiến hành thực nghiệm thu 

cao chiết từ 3 vùng nguyên liệu khác nhau. 

• Đánh giá và so sánh chất lượng của cao chiết từ 3 vùng nguyên liệu dựa trên hiệu 

suất, chỉ tiêu hóa lý (TPC, TFC, DPPH) và khả năng kháng khuẩn (phạm vi ức chế, 

MIC). 

4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Đối tượng: Cây Cỏ mực được thu hoạch ở 3 nhà vườn tại các huyện Thanh Bình 

(tỉnh Đồng Tháp); Eahleo (tỉnh Đắk Lắk); Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vào tháng 02 năm 

2023. 

Thời gian: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 03/2023 đến tháng 09/2023. 

Hệ thống phòng thí nghiệm Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường thuộc 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. 

Địa chỉ: Lầu 4, 331 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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